
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /QĐ-UBND Xuân Hưng, ngày        tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Xuân Hưng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN HƯNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 
Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo 
trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và 
củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã và xét yêu cầu nhiệm vụ phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Xuân Hưng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng chống thiên tai xã Xuân Hưng gồm 

các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Hưng và có nhiệm vụ:
- Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với 

thiên tai đã được phê duyệt;
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã 

trong công tác chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai khi có yêu cầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng HĐND-UBND xã, các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở NN&MT tỉnh (để b/c);
- BCH Phòng thủ dân sự tỉnh (để b/c);
- BCH Phòng thủ dân sự xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QS.  

CHỦ TỊCH

Vũ Trường Khánh
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DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PCTT XÃ XUÂN HƯNG

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày       / 7 / 2025 của
 Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi 
chú

1 Nguyễn Quốc Hưng Đội trưởng Chỉ huy trưởng BCH 
QS xã 0963667665

 

2 Phan Văn Vịnh Đội phó Trợ lý BCHQS 0353459652  

3 Lê Văn Bằng Đội phó Trưởng công an xã 0915532599  

4 Cao Trọng An Đội phó Phó trưởng công an xã 0912329936  

5 Vũ Văn Tuyên Đội phó Phó trưởng công an xã 0945663167  

6 Đặng Cao Thế Đội phó Phó trưởng công an xã 0912731190  

7 Vũ Văn Điềm Đội phó Phó trưởng công an xã 0979688525  

8 Vũ Văn Nam Đội phó Bí thư ĐTN xã 0338938442  

9 Vũ Văn Hưng Đội viên Bí thư chi đoàn 5  
miền Xuân Vinh 0349473040  

10 Đỗ Hùng Mạnh Đội viên Bí thư chi đoàn 7 
 miền Xuân Vinh 0914932323  

11 Trần Văn Dược Đội viên Bí thư chi đoàn 11  
miền Xuân Vinh 0968094087  

12 Ngô Quốc Vượng Đội viên Bí thư chi đoàn 9  
miền Xuân Vinh 0366148654  

13 Trần Thị Hảo Đội viên Chủ tịch Hội LHPN 
xã  miền Xuân Vinh 0947194348  

14 Phạm Thị Phượng Đội viên
Phó chủ tịch Hội 

LHPN xã  miền Xuân 
Vinh

0869892362
 

15 Trần Thị Xuyến Đội viên Chi trưởng PN xóm 6  
miền Xuân Vinh 0979536212  

16 Trần Thị Hoa Đội viên UV BTV Hội PN xã  
miền Xuân Vinh 0355889808  

17 Đoàn Thị Lý Đội viên Chi trưởng PN xóm 4  
miền Xuân Vinh 0369168815  

18 Vũ Thị Hiên Đội viên Chi trưởng PN xóm 5  
miền Xuân Vinh 0941153597  
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19 Đoàn Thanh Dương Đội viên Chủ tịch Hội CCB xã  
miền Xuân Vinh 0915375719  

20 Vũ Văn Hùng Đội viên Phó chủ tịch Hội CCB 
xã  miền Xuân Vinh 0888062363  

21 Trần Văn Phượng Đội viên UV BTV Hội CCB xã  
miền Xuân Vinh 0987792385  

22 Trần Quốc Bảo Đội viên UV BCH Hội CCB xã  
miền Xuân Vinh 0917383011  

23 Ngô Thanh Tô Đội viên Chi trưởng CCB xóm 
8  miền Xuân Vinh 0942018326  

24 Đặng Văn Quý Đội viên
Công chức ĐC-XD-
GT-MT  miền Xuân 

Vinh
0912773022

 

25 Nguyễn Thị Thủy Đội viên Công chức LĐTBXH  
miền Xuân Vinh 0919134816  

26 Vũ Thị Huyền Đội viên Công chức VH-TT-TT  
miền Xuân Vinh 0376034597  

27 Vũ Thị Thu Hiền Đội viên Trưởng Trạm y tế xã  
miền Xuân Vinh 0916136798  

28 Phạm Kim Tuyết Đội viên Nhân viên trạm y tế xã  
miền Xuân Vinh 0917387766  

29 Trần Văn Tài Đội viên Nhân viên Trạm y tế 
xã  miền Xuân Vinh 0976112115  

30 Trần Thị Hồng Thơm Đội viên Nhân viên trạm y tế xã  
miền Xuân Vinh 0945409405  

31 Vũ Thị Thơm Đội viên Nhân viên trạm y tế xã  
miền Xuân Vinh   

32 Vũ Thị Thanh Thảo Đội viên Nhân viên trạm y tế xã  
miền Xuân Vinh   

33 Đặng Thị Duyến Đội viên Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ  miền Xuân Vinh 0942374757  

34 Trần Thị Bích Đội viên UV BCH Hội CTĐ xã  
miền Xuân Vinh 0977984472  

35 Vũ Hùng Cường Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0949206075  

36 Trần Đình Hiệp Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0914971972  

37 Trần Mạnh Cường Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0899820857  

38 Bùi Đức Giang Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0987490591  

39 Đinh Xuân Trường Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0349084390  

40 Bùi Văn Tiến Đội viên Công an xã  
miền Xuân Vinh 0975203743  

41 Phạm Văn Hùng Đội viên Trưởng xóm 6 
 miền Xuân Vinh 0914339064  
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42 Trần Viết Huỳnh Đội viên Trưởng xóm 7 
 miền Xuân Vinh 0387237763  

43 Ngô Đức Hạnh Đội viên Trưởng xóm 8  
miền Xuân Vinh 0974653506  

44 Trần Xuân Hương Đội viên Trưởng xóm 9  
miền Xuân Vinh 0942581915  

45 Hoàng Minh Việt Đội viên Trưởng xóm 10  
miền Xuân Vinh 0988928761  

46 Mai Xuân Biên Đội viên Trưởng xóm 11  
miền Xuân Vinh 0384290086  

47 Phạm Mạnh Đạt Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh   

48 Trần Văn Tụ Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0978558170  

49 Trần Văn Phố Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0982546753  

50 Vũ Văn Hùng Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0975157793  

51 Vũ Đức Toàn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0975312467  

52 Vũ Văn Đức Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0946397596  

53 Vũ Văn Sáng Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0912159649  

54 Trần Văn Điệp Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0985391099  

55 Tô Văn Vượng Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0854102343  

56 Đinh Quang Đông Đội viên DQTV tại chỗ 
 miền Xuân Vinh 0977362528  

57 Đoàn Tiến Vinh Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

58 Đặng Văn Quân Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

59 Vũ Văn Trường Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 02286292763  

60 Vũ Văn Tiệp Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

61 Trần Quốc Cường Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

62 Cao Trọng Quang Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

63 Đinh Văn Tưởng Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

64 Nông Văn Quý Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0379578946  
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65 Đặng Thanh Tuyên Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

66 Vũ Văn Nam Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 338938442  

67 Phạm Ngọc Hải Đội viên DQTV tại chỗ 
 miền Xuân Vinh   

68 Cao Văn Dương Đội viên DQTV tại chỗ 
 miền Xuân Vinh 0975122119  

69 Đặng Văn Tuấn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

70 Đào Văn Huân Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0366164891  

71 Bùi Trọng Bằng Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0812581991  

72 Đỗ Văn Giang Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0965819539  

73 Trần Văn Tuấn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0336749666  

74 Trần Viết Huỳnh Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0387237763  

75 Trần Văn Toàn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0904572111  

76 Doãn Trung Hiếu Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0947105670  

77 Đinh Văn Tấn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

78 Trần Văn Thức Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

79 Trần Ngọc Văn Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh 0912972026  

80 Trần Văn Hiểu Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

81 Trần Văn Cừ Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

82 Hoàng Văn Trình Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

83 Trần Văn Hòa Đội viên DQTV tại chỗ  
miền Xuân Vinh   

84 Trần Văn Độ Đội viên DQTV tại chỗ 
 miền Xuân Vinh   

85 Ngô Văn Tiến Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0976550189  

86 Doãn Văn Hiếu Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0947105670  

87 Vũ Văn Công Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh   
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88 Vũ Văn Tưởng Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh   

89 Đoàn Văn Nhượng Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0984990309  

90 Vũ Văn Hưng Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0986427662  

91 Vũ Văn Nhượng Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh 0367116523  

92 Đặng Thanh Tuyên Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh 0912992407  

93 Tô Văn Điện Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh   

94 Phạm Văn Đông Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh   

95 Vũ Văn Phương Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh 0978702497  

96 Phạm Văn Hiếu Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0969404611  

97 Trần Văn Trọng Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0961726203  

98 Trần Văn Chiến Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0383519712  

99 Trần Văn Thanh Đội viên DQTV Cơ động 
 miền Xuân Vinh 0977405515  

100 Trần Quang Tiệp Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh   

101 Đinh Văn Hiểu Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh   

102 Đoàn Văn Quân Đội viên DQTV Cơ động  
miền Xuân Vinh 0334940973  

103 Mai Quốc Tưởng Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

104 Đinh Văn Mạnh Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

105 Mai Văn Bình Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

106 Đinh Công Chính Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

107 Đỗ văn Triệu Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

108 Đỗ Văn Thắng Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

109 Đỗ Văn Tiến Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

110 Mia Ngọc Báu Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   
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111 Bùi Văn Khương Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

112 Vũ Văn Mạnh Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

113 Đỗ Văn Châu Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

114 Vũ Văn Bi Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

115 Đinh Văn Tiệp Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

116 Trần Văn Hiệu Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

117 Đỗ Mạnh Tường Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

118 Nguyễn Ngọc Chiến Đội viên Xóm 1  miền Trà Lũ   

119 Đỗ Văn Bớt Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

120 Phạm Thị Phượng Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

121 Đỗ Văn Phúc Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

122 Đỗ Văn Thường Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

123 Đỗ Văn Hiên Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

124 Nguyễn Thị Xuân Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

125 Lê Văn Thanh Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

126 Nguyễn Thị Nuôi Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

127 Lê Xuân Hưng Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

128 Vũ Đức Thuận Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

129 Đỗ Văn Hiền Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

130 Tô Văn Hùng Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

131 Đỗ Đức Luận Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

132 Đàn Xuân Hoan Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

133 Vũ Đức Hợp Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   
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134 Nguyễn Văn Tuyển Đội viên Xóm 2  miền Trà Lũ   

135 Đỗ Xuân Vấn Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

136 Vũ Văn Tánh Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

137 Lê Khắc Chính Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

138 Nguyễn Văn Thắng Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

139 Trần Trung Tập Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

140 Vũ Quốc Chỉnh Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

141 Mai Quang Việt Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

142 Nguyễn Văn Đoàn Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

143 Nguyễn Văn Dương Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

144 Trần Văn Hào Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

145 Vũ Thị Kim Dung Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

146 Trần Quang Đạo Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

147 Nguyễn Thị Vui Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

148 Lưu Thị Duyên Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

149 Mai Văn Bảng Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

150 Vũ Văn Toán Đội viên Xóm 3  miền Trà Lũ   

151 Vũ An Quân Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

152 Vũ Minh Thành Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

153 Đỗ Xuân Điển Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

154 Lê Xuân Dần Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

155 Vũ Nghị Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

156 Vũ Trung Kiên Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   
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157 Nguyễn Văn Thành Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

158 Vũ Văn Thắng Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

159 Trần Văn Tân Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

160 Bùi Văn Thanh Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

161 Vũ Ngọc Hưng Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

162 Đỗ Văn Trường Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

163 Vũ Văn Thắng Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

164 Bùi Văn Chính Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

165 Bùi Văn Thể Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

166 Bùi Văn Tiếp Đội viên Xóm 4  miền Trà Lũ   

167 Trần Duy Thắng Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

168 Mai Tiến Dũng Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

169 Vũ Văn Thuần Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

170 Trần Thanh Bình Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

171 Đỗ Mạnh Phong Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

172 Đỗ Văn Hải Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

173 Nguyễn Văn Hà Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

174 Đỗ Văn Tuyến Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

175 Nguyễn Văn Tuấn Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

176 Nguyễn Văn Dũng Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

177 Trần Quốc Việt Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

178 Nguyễn Văn Trường Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

179 Mai Tuấn Anh Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   
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180 Mai Văn Tuấn Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

181 Mai Văn Duy Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

182 Lê Văn Nam Đội viên Xóm 5  miền Trà Lũ   

183 Đỗ Thị Tươi Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

184 Trần Doãn Lục Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

185 Lê Văn Trường Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

186 Trần Văn Độ Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

187 Lê Văn Sâm Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

188 Vũ Văn Sỹ Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

189 Lê Văn Nam Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

190 Trần Văn Huy Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

191 Lê Anh Phúc Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

192 Lê văn Nho Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

193 Nguyễn Văn Dân Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

194 Trần Ngọc Bắc Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

195 Trần Văn Đang Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

196 Lưu Văn Trung Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

197 Lưu Văn Kiên Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

198 Vũ Văn Lương Đội viên Xóm 6  miền Trà Lũ   

199 Hoàng Phúc Chiến Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

200 Lưu Văn Thắng Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

201 Trần Văn Mạnh Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

202 Nguyễn Hữu Quang Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   
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203 Trần Thị Lương Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

204 Trần Thị Thanh Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

205 Trần Thị Thắm Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

206 Đinh Thị Kim Thuý Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

207 Trần Văn Tập Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

208 Trần Thị Liễu Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

209 Trần Văn Hiền Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

210 Trần Hải Anh Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

211 Trần Văn Tuyền Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

212 Trần Văn Mười Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

213 Trần Văn Viên Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

214 Trần Công Lệnh Đội viên Xóm 13  miền Trà Lũ   

215 Trần Quốc Toản Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

216 Phạm Hữu Bùi Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

217 Trần Duy Xe Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

218 Trần Văn Khánh Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

219 Hoàng Thị Uyên Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

220 Trần Đình Khánh Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

221 Trần Thị Hiên Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

222 Trần Thị Lan Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

223 Trần Thị Nguyệt Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

224 Trần Văn Tợ Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

225 Trần Thị Mão Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   
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226 Trần Thị Thanh Mai Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

227 Vũ Thị Nụ Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

228 Trần Thị Thìn Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

229 Phạm Hữu Hiệu Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

230 Trần Văn Khâm Đội viên Xóm 14  miền Trà Lũ   

231 Trần Thị Thắm Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

232 Trần Đình Tuyến Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

233 Phạm Thị Gấm Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

234 Trần Hữu Tợi Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

235 Trần Thị Miền Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

236 Phạm Thị Thu Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

237 Hoàng Hữu Duyến Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

238 Trần Hữu Biên Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

239 Trần Thị Hải Yến Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

240 Nguyễn Thị Huê Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

241 Trần Hữu Trường Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

242 Bùi Thị Duyên Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

243 Trần Hữu Biển Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

244 Trần Hữu Sách Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

245 Trần Hữu Dương Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

246 Hoàng Hữu Việt Đội viên Xóm 15  miền Trà Lũ   

247 Đỗ Văn Hoàn Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

248 Trần Ngọc Sơn Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   
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249 Lê Thị Vân Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

250 Đỗ Văn Huy Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

251 Trần Quốc Việt Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

252 Trần Hữu Quý Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

253 Phạm Hùng Hiệp Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

254 Nguyễn Xuân Dương Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

255 Lê Thị Toan Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

256 Trần Thị Hợi Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

257 Trần Đức Tùng Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

258 Trần Phú Loan Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

259 Trần Hùng Thịnh Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

260 Trần Đức Thắng Đội viên Xóm 16  miền Trà Lũ   

261 Phạm Thị Măng Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

262 Trần Đình Hào Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

263 Trần Thiện Trường Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

264 Nguyễn Công Tâm Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

265 Trần Thiện Dũng Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

266 Nguyễn Thế Hoà Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

267 Nguyễn Thị Duyên Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

268 Trần Thị Gấm Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

269 Trần Thị Mai Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

270 Đỗ Mạnh Cư Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

271 Trần Thị Liên Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   
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272 Trần Xuân Hiếu Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

273 Trần Như Đảng Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

274 Trần Thị Thơm Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

275 Trần Thị Hương Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

276 Bùi Xuân Quỳnh Đội viên Xóm 17  miền Trà Lũ   

277 Trần Thị Ngát Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

278 Trần Thanh Sâm Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

279 Trần Thị Thu Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

280 Phạm Thị Hiền Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

281 Trần Xuân Quý Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

282 Trần Phú Mầm Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

283 Trần Đình Nhất Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

284 Trần Phú Châm Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

285 Đoàn Thanh Hưởng Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

286 Trần Thị Liễu Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

287 Trần Thị Hoa Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

288 Đoàn Thị Huê Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

289 Nguyễn Hữu Thành Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

290 Vũ Thị Nhâm Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

291 Trần Phú Hoà Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

292 Trần Đình Sơn Đội viên Xóm 18  miền Trà Lũ   

293 Trần Minh Tuấn Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

294 Hoàng Thị Thanh Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   
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295 Vũ Thị Hoa Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

296 Trần Văn Công Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

297 Phạm Văn Duy Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

298 Trần Thị Duyên Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

299 Vũ Thị Nhần Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

300 Trần Thị Thuý Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

301 Trần Văn Cam Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

302 Trần Văn Tứ Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

303 Trẩn Thị Son Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

304 Trần Thị Thu Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

305 Trần Văn Đỉnh Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

306 Hoàng Thị Hợi Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

307 Trần Thị Hiền Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

308 Trần Thị Huyền Đội viên Xóm 19  miền Trà Lũ   

309 Vũ Văn Điềm Đội viên Công an xã  
miền Thọ Nghiệp  

 

310 Phạm Văn Hậu Đội viên Công an xã 
 miền Thọ Nghiệp  

 

311 Đặng Minh Tứ Đội viên Công an xã  
miền Thọ Nghiệp  

 

312 Trần Khắc Kế Đội viên Công an xã 
 miền Thọ Nghiệp  

 

313 Nguyễn Đình Kiên Đội viên Công an xã  
miền Thọ Nghiệp  

 

314 Phạm Ngọc Sơn Đội viên Công an xã 
 miền Thọ Nghiệp  
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315 Lê Thị Mai Đội viên CC ĐC-NN-XDNTM  
miền Thọ Nghiệp  

 

316 Ngô Văn Ninh Đội viên CT Hội chữ thập đỏ  
miền Thọ Nghiệp  

 

317 Phạm Quốc Lượng Đội viên Hội chữ thập đỏ  
miền Thọ Nghiệp  

 

318 Hứa Văn Kiều Đội viên Cán bộ trạm y tế 
 miền Thọ Nghiệp  

 

319 Phạm Thị Mai Lan Đội viên Cán bộ trạm y tế  
miền Thọ Nghiệp  

 

320 Nguyễn Thị Lành Đội viên Cán bộ trạm y tế 
 miền Thọ Nghiệp  

 

321 Bùi Thị Hà Đội viên Cán bộ trạm y tế  
miền Thọ Nghiệp  

 

322 Nguyễn Đăng  Chì Đội viên Xóm trưởng xóm 1  
miền Thọ Nghiệp  

 

323 Ngô Đức Doanh Đội viên Xóm 1-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

324 Trần Thị Dung Đội viên Xóm 1-PN  
miền Thọ Nghiệp  

 

325 Trần Khắc Thắng Đội viên xóm 1- ĐTN 
 miền Thọ Nghiệp  

 

326 Lại Xuân Hân Đội viên Xóm 1-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

327 Trần Khắc Trường Đội viên Xóm 1-DQTV  miền 
Thọ Nghiệp  

 

328 Trần Khắc Hậu Đội viên Xóm 1-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

329 Phạm Quốc Quân Đội viên Xóm 1-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  
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330 Trần Gia Kỳ Đội viên Xóm trưởng 
 miền Thọ Nghiệp  

 

331 Trần Gia Văn Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

332 Phạm Công Huy Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

333 Phạm Công Trung Đội viên Xóm 2-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

334 Trần Công Danh Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

335 Trần Gia Tiếp Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

336 Trần Hào Quang Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

337 Bùi Đăng Điệp Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

338 Ngô Quang Võ Đội viên Xóm 2-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

339 Trần Quang Đoàn Đội viên Xóm trưởng 3 
 miền Thọ Nghiệp  

 

340 Hứa Thị Mỵ Đội viên Xóm 3-PN 
 miền Thọ Nghiệp  

 

341 Trần Văn Kết Đội viên Xóm 3-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

342 Nguyễn Văn Tường Đội viên Xóm 3-CCB 
 miền Thọ Nghiệp  

 

343 Nguyễn Văn Liêm Đội viên Xóm 3-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

344 Trần Hồng Lam Đội viên Xóm 3-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  
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345 Trần Tuấn Điệp Đội viên Xóm 3-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

346 Trần Công Trang Đội viên Xóm 3-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

347 Nguyễn Thị Nhung Đội viên Xóm trưởng 4 
 miền Thọ Nghiệp  

 

348 Trần Minh Thắng Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

349 Phạm Công Viên Đội viên Xóm 4-ĐTN 
 miền Thọ Nghiệp  

 

350 Đỗ Thị Tằm Đội viên Xóm 4-PN 
 miền Thọ Nghiệp  

 

351 Trần Công Doanh Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

352 Ngô Minh Hiếu Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

353 Nguyễn Thành Long Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

354 Nguyễn Thị Giang Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

355 Phạm Thị Huyền Đội viên Xóm 4-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

356 Đỗ Ngọc Đam Đội viên Xóm trưởng 5  
miền Thọ Nghiệp  

 

357 Đỗ Thị Xuân Đội viên Xóm 5-PN  
miền Thọ Nghiệp  

 

358 Phạm Xuân Việt Đội viên Xóm 5-TN  miền Thọ 
Nghiệp  

 

359 Đặng Hữu Hiện Đội viên Xóm 5-CCB  
miền Thọ Nghiệp  
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360 Đặng Hữu Nguyên Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

361 Bùi Viết Hưng Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

362 Đỗ Văn Tưởng Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

363 Đỗ Duy Dũng Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

364 Phạm Văn Tuyến Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

365 Đỗ Thị Hường Đội viên Xóm 5-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

366 Nguyễn Thị Đán Đội viên Xóm trưởng 6 
 miền Thọ Nghiệp  

 

367 Trần Viết Bột Đội viên Xóm 6-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

368 Tràn Tiến Lưu Đội viên Xóm 6-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

369 Trần Văn Hiền Đội viên Xóm 6-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

370 Trần Thế Đài Đội viên Xóm 6-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

371 Trần Công Trình Đội viên Xóm 6-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

372 Trần Văn Tịnh Đội viên Xóm 6-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

373 Trần Đăng Hà Đội viên Xóm 6-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

374 Ngô Gia Tự Đội viên Xóm trưởng 7 
 miền Thọ Nghiệp  
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375 Phạm Ngọc Thư Đội viên Xóm 7-CCB 
 miền Thọ Nghiệp  

 

376 Ngô Văn Đạo Đội viên Xóm 7-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

377 Phạm Văn Hiến Đội viên Xóm 7-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

378 Phạm Thị Diệu Đội viên Xóm 7-ĐTN  
miền Thọ Nghiệp  

 

379 Phạm Văn Tuân Đội viên Xóm 7-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

380 Ngô Văn Thiệu Đội viên Xóm 7-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

381 Phạm Văn Hiệu Đội viên Xóm 7-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

382 Phạm Văn Ninh Đội viên Xóm 7-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

383 Phạm Văn Thăng Đội viên Xóm 7-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

384 Đỗ Trung Thông Đội viên Xóm trưởng 8  
miền Thọ Nghiệp  

 

385 Phạm Thị Sợi Đội viên Xóm 8-PN  
miền Thọ Nghiệp  

 

386 Phạm Hoàng Tuyến Đội viên Xóm 8-TN  
miền Thọ Nghiệp  

 

387 Trần Văn Khánh Đội viên Xóm 8-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

388 Đỗ Văn Thư Đội viên Xóm 8-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

389 Phạm Văn Vượng Đội viên Xóm 8-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  
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390 Phạm Văn Việt Đội viên Xóm 8-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

391 Đỗ Văn Bốn Đội viên Xóm 8-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

392 Phạm Văn Viện Đội viên Xóm 8-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

393 Lê Thanh Bình Đội viên Xóm trưởng 9  
miền Thọ Nghiệp  

 

394 Đặng Quyết Chiến Đội viên Xóm 9-CCB  
miền Thọ Nghiệp  

 

395 Phạm Thị Nhiên Đội viên Xóm 9-PN  
miền Thọ Nghiệp  

 

396 Nguyễn Văn Quang Đội viên Xóm 9-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

397 Lê Văn Quân Đội viên Xóm 9-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

398 Phạm Văn Hải Đội viên Xóm 9-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

399 Phạm Văn Thiện Đội viên Xóm 9-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

400 Phạm Văn Tự Đội viên Xóm 9-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

401 Lê Văn Vấn Đội viên Xóm 9-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

402 Vũ Thị Hằng Đội viên Xóm trưởng 10  
miền Thọ Nghiệp  

 

403 Phạm Văn Thắng Đội viên Xóm 10-CCB 
 miền Thọ Nghiệp  

 

404 Lê Đức Anh Đội viên Xóm 10-ĐTN  
miền Thọ Nghiệp  
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405 Phạm Văn Khái Đội viên Xóm 10-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

406 Phạm Văn Úy Đội viên Xóm 10-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

407 Phạm Văn Tuân Đội viên Xóm 10-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

408 Lê Văn Long Đội viên Xóm 10-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

409 Lê Văn Tuyền Đội viên Xóm 10-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

410 Lê Văn Thế Đội viên Xóm 10-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

411 Lê Hồng Thanh Đội viên Xóm 10-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

412 Nguyễn Thị Hương Đội viên Xóm 10-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

413 Nguyễn Thị Nhài Đội viên Xóm 10-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

414 Đỗ Văn Khánh Đội viên Xóm trưởng 11  
miền Thọ Nghiệp  

 

415 Ngô Thị Thơm Đội viên Xóm 11-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

416 Phạm Văn Nam Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

417 Ngô Thị Dung Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

418 Ngô Thị Hoa Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

419 Ngô Đức Thiện Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  
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420 Ngô Văn Đại Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

421 Ngô Văn Phúng Đội viên Xóm 11-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

422 Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh Đội viên Xóm 11-PN  

miền Thọ Nghiệp  
 

423 Nguyễn Lăng Án Đội viên Xóm trưởng 12  
miền Thọ Nghiệp  

 

424 Phạm Văn Mạnh Đội viên Xóm 12-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

425 Trần Thị Hoa Đội viên Xóm 12-PN  
miền Thọ Nghiệp  

 

426 Nguyễn Văn Mười 
Hai Đội viên Xóm 12-ĐTN 

 miền Thọ Nghiệp  
 

427 Phạm Văn Hoàng Đội viên Xóm 12-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

428 Phạm Văn Thư Đội viên Xóm 12-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

429 Phạm Văn Tiên Đội viên Xóm 12-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

430 Phạm Thị Huế Đội viên Xóm 12-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

431 Phạm Văn Dương Đội viên Xóm 12-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

432 Phạm Công Hoan Đội viên Xóm 12-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

433 Phạm Văn Thế Đội viên Xóm 12-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

434 Nguyễn Tam Đăng Đội viên Xóm trưởng 13  
miền Thọ Nghiệp  
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435 Phạm Văn Tuyền Đội viên Xóm 13-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

436 Đỗ Thái Học Đội viên Xóm 13-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

437 Nguyễn Văn Thuyên Đội viên Xóm 13-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

438 Đỗ Duy Ninh Đội viên Xóm 13-ĐTN 
 miền Thọ Nghiệp  

 

439 Đỗ Văn Dũng Đội viên Xóm 13-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  

 

440 Nguyễn Văn Đề Đội viên Xóm 13-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

441 Phạm Văn Đoan Đội viên Xóm 13-DQTV 
 miền Thọ Nghiệp  

 

442 Nguyễn Văn Sơn Đội viên Xóm 13-DQTV  
miền Thọ Nghiệp  
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